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TỔNG QUAN: Hôm nay thị trường lại tiếp tục tăng điểm, nhưng những dấu hiệu suy yếu ngày
càng gia tăng thể hiện trong việc khối ngoại bán ra mạnh, các cổ phiếu blue chips xuống giá,
và tính biến động giữa các cổ phiếu tăng cao. Ngày mai thị trường vẫn có khả năng tiếp tục
tăng, nhưng chúng tôi cảnh báo các nhà đầu tư rằng nhiều khả năng tâm lý muốn kiếm lời và
những lo ngại về hoạt động của khối ngoại có thể làm giảm việc tăng điểm của thị trường.

HOSE Hôm nay Hôm qua
Trung
bình 5
ngày

Trung
bình 1
tháng

Trung
bình 6
tháng

Chỉ số 255.85 251.88 249.59 255.99 336.42

Điểm Δ 3.97 4.03 2.30 -1.12 -2.20

% Δ 1.58% 1.63% 0.93% -0.40% -0.55%

KL
(% NN)

17.09 tr
21.2%

12.37 tr
30.4%

11.12 tr
27.4%

8.91 tr
26.0%

12.34 tr
29.4%

Giá trị
(% NN)

316.54 tỷ
27.6%

217.47 tỷ
35.9%

202.29 tỷ
35.3%

169.11 tỷ
32.5%

362.72 tỷ
39.2%

Tăng/
Giảm 132:22 139:18 108:36 70:72 63:81

Trần
Không đổi
Sàn

57
20
3

58
17
0

40
31
5

22
31
25

23
23
37

Giá trị
NN Mua
NN Bán

15.1 ty ̉
72.1 ty ̉

16.0 tỷ
62.1 tỷ

20.6 tỷ
50.8 tỷ

20.3 tỷ
34.7 tỷ

63.9 tỷ
78.2 tỷ

KL
NN Mua
NN Bán

0.49 tr
3.13 tr

0.81 tr
2.95 tr

0.77 tr
2.28 tr

0.71 tr
1.61 tr

1.53 tr
2.09 tr

HASTC Hôm nay Hôm qua
Trung
bình 5
ngày

Trung
bình 1
tháng

Trung
bình 6
tháng

Chỉ số 90.46 87.5 86.57 86.14 112.13

Điểm Δ 2.96 1.97 1.59 -0.10 -0.73

% Δ 3.38% 2.30% 1.87% -0.08% -0.51%

KL
(% NN)

10.37 tr
17.4%

8.40 tr
12.2%

6.52 tr
12.3%

4.56 tr
9.5%

6.90 tr
9.7%

Giá trị
(% NN)

199.48 tỷ
14.0%

141.00 tỷ
10.0%

119.11 tỷ
10.4%

84.67 tỷ
9.0%

190.41 tỷ
11.3%

Tăng/
Giảm 136:18 119:30 98:40 65:67 61:76

Trần
Không đổi
Sàn

46
23
7

32
28
6

24
39
6

14
43
13

21
26
26

Giá trị
NN. Mua
NN. Bán

2.1 ty ̉
25.8 tỷ

1.2 tỷ
12.9 tỷ

1.3 tỷ
11.0 tỷ

2.3 tỷ
5.3 tỷ

10.9 tỷ
10.5 tỷ

KL
NN. Mua
NN. bán

0.11 tr
1.69 tr

0.08 tr
0.95 tr

0.08 tr
0.72 tr

0.13 tr
0.31 tr

0.29 tr
0.37 tr
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Chỉ số Thăng Long

HOSE Hôm
nay

Hôm
qua

Trung
bình 5
ngày

Trung
bình 1
tháng

Cao
52

Tuần

Thấp
52

Tuần

Blue Chip 37.08
-0.1%

37.12 36.82 38.67 125.4 36.02

Vốn hóa TB 21.78
1.73%

21.41 21.26 21.76 109.6 20.14

Vốn hóa nhỏ 12.74
1.95%

12.50 12.47 12.09 54.42 11.12

Tỷ trọng theo
sở hữu NN

39.95
0.04%

39.94 39.62 40.71 130.9 38.23

Tỷ trọng theo
KL giao dịch

18.54
4.67%

17.71 18.17 19.42 96.54 16.83

HASTC Hôm
nay

Hôm
qua

Trung
bình 5
ngày

Trung
bình 1
tháng

Cao
52

Tuần

Thấp
52

Tuần

Blue Chip 26.02
3.53%

25.13 24.78 24.49 144.1 21.84

Vốn hóa TB 19.16
2.66%

18.66 18.60 18.60 88.47 17.21

Vốn hóa nhỏ 17.74
1.62%

17.46 17.42 17.40 100.8 16.74

Tỷ trọng theo
sở hữu NN

26.63
3.16%

25.81 25.39 24.73 141.1 22.17

Tỷ trọng theo
KL giao dịch

19.21
12.9%

17.02 18.35 18.74 103.6 16.46

Số liệu Thăng Long

HOSE Hôm
nay

Hôm
qua

Trung
bình 5
ngày

Trung
bình 1
tháng

Cao
52

Tuần

Thấp
52

Tuần
NN dẫn dắt/ đi

ngược TT -73.1 47.1 80.7 91.3 800.0 -328.8

Biến động giữa
các cổ phiếu 19.52 14.21 17.17 18.04 81.68 1.19

Biến động
giữa các ngày 13.1 16.5 19.4 19.1 38.2 1.18

Thanh khoản 29.00 20.99 18.91 15.34 79.67 2.63

Tác động từ
TT Mỹ 38.5% 63% 53% 47% 75.8% 0.0%

HASTC Hôm
nay

Hôm
qua

Trung
bình 5
ngày

Trung
bình 1
tháng

Cao
52

Tuần

Thấp
52

Tuần
NN dẫn dắt/ đi

ngược TT -78.9 -62.7 3.5 26.8 295.5 -269.1

Biến động giữa
các cổ phiếu 16.76 13.08 14.03 17.77 85.11 3.54

Biến động
giữa các ngày 17.1 20.0 23.5 24.0 59.0 1.67

Thanh khoản 42.64 34.58 26.83 19.33 122.89 1.76

Tác động từ
TT Mỹ 67.2% 78% 67% 49% 88.4% 0.0%

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Trong một dấu hiệu cho thấy tầm quan trọng của thông tin
đối với thị trường chứng khoán thế giới, chỉ số S&P500
tăng vọt lên 6.37% ngày hôm qua sau khi t ổng giám đốc
tập đoàn Citigroup công bố một bản báo cáo cho rằng tập
đoàn này sẽ có lợi nhuận  trong quý này. Cho tới nay
những lo ngại về ngành tài chính đã đẩy các chỉ số Hoa
Kỳ đi xuống nhiều tháng liên tiếp, cho nên một suy đoán
cho rằng tài chính Hoa Kỳ có thể đang hồi phục đã thúc
đẩy các nhà đầu tư định giá lại một cách nhanh chóng tất
cả các cổ phiếu khác, và mỗi ngành đã tăng hơn 2% trong
ngày. Cổ phiếu Citigroup tăng 38%.

Trên thị trường châu Á, chính phủ Malaysia đã hé lộ một
kế hoạch kích cầu mới với tổng giá trị lên tới hơn 16 tỷ đô
la Mỹ tương đương 9% GDP nước này. Đây là kế hoạch
kích cầu lớn nhất cho tới thời điểm này của một nền kinh
tế mới nổi đáng chú ý ở châu Á. Kế hoạch bao gồm sự kết
hợp của chi tiêu tài khóa trực tiếp, các khoản cho vay
được đảm bảo, và đầu tư trên thị trường chứng khoán –
nhưng không bao gồm cắt giảm thuế. Thông tin này ngay
lập tức đã giúp đẩy giá đồng Ringgit (đồng tiền của
Malaysia) tăng lên, và có thể làm gia tăng sức ép lên các
nước láng giềng như Việt Nam trong việc tăng cường kế
hoạch kích cầu của họ.

Cũng tại châu Á, những con số chính thức về xuất khẩu
trong tháng Hai của Trung Quốc đã được công bố và cho
thấy, như chúng tôi đã dự đoán ngày hôm qua, những suy
giảm lớn (khoảng 25% so với 1 năm trước). Sự suy giảm
này còn lớn hơn rất nhiều so với dự đoán của hầu hết các
nhà phân tích, và đẩy thặng dư thương mại của Trung
Quốc xuống mức thấp nhất trong nhiều năm. Tuy nhiên,
những thông số mới được công bố cũng cho thấy rằng kế
hoạch kích cầu của chính phủ Trung Quốc đang phát huy
tác dụng, thông qua việc con số đầu tư vào tài sản cố định
trong hai tháng đầu năm nay đã tăng hơn 35% so với
cùng kỳ năm trước. Ở khía cạnh nguợc lại, những số liệu
kinh tế tháng Hai đã cho thấy chính phủ Trung Quốc có lý
do để lo ngại rằng tiêu thụ nội địa và đầu tư tài sản cố định
không đủ để bù đắp việc nhu cầu hàng xuất khẩu ngày
một sa sút.

Cuối cùng, trong một tín hiệu tích cực về sự trở lại của
tâm lý ưa thích mạo hiểm của các nhà đầu tư trên thị
trường châu Á, ngân hàng ANZ đã thông báo rằng chi phí
bảo hiểm vỡ nợ cho trái phiếu công ty ở châu Á gần đây
đã sụt giảm. Thông tin này có thể giúp thị trường trái phiếu
nội địa Việt Nam vượt qua được tình trạng ảm đạm của
những tuần gần đây, do niềm tin của các nhà đầu tư quay
trở lại đối với khu vực đã lôi kéo thêm nhiều người mua
đến thị trường Việt Nam. Điều này có khả năng xoa dịu
những suy giảm do việc các ngân hàng trong và ngoài
nước đẩy mạnh bán ra trái phiếu để cải thiện tính thanh
khoản.
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Chỉ số ngành

HOSE Hôm
nay

Hôm
qua

Trung
bình 5
ngày

Trung
bình 1
tháng

Cao
52
Tuần

Thấp
52
Tuần

Vật liệu cơ
bản

27.70
2.48%

27.02 27.00 27.54 100.00 25.27

Xây dựng
và vật liệu

19.81
1.59%

19.50 19.30 19.77 100.00 18.06

Hàng hóa
tiêu dùng

39.11
-1.08%

39.53 39.17 39.96 100.00 34.82

Dịch vụ tiêu
dùng

26.04
-3.73%

27.05 27.12 25.95 100.00 24.03

Tài chính 25.04
-0.19%

25.08 24.62 27.37 100.00 23.35

CS Sức
Khỏe

35.00
3.09%

33.95 34.31 35.89 100.00 33.95

Công
nghiệp

20.04
3.18%

19.42 19.44 20.09 100.00 18.36

Dầu và khí
đốt

34.74
-0.31%

34.85 34.52 37.79 100.00 34.18

Công nghệ 23.24
3.35%

22.49 22.48 25.06 149.56 21.81

Viễn thông 20.56
1.35%

20.29 20.08 19.85 100.00 17.22

Tiện ích 37.33
0.33%

37.21 36.75 37.28 100.00 34.47

HASTC Hôm
nay

Hôm
qua

Trung
bình 5
ngày

Trung
bình 1
tháng

Cao
52
Tuần

Thấp
52
Tuần

Vật liệu cơ
bản

26.74
2.04%

26.21 26.36 26.36 100.00 23.82

Xây dựng
và vật liệu

13.97
3.82%

13.46 13.39 14.27 100.00 12.37

Hàng hóa
tiêu dùng

22.29
1.75%

21.91 21.63 21.70 100.00 20.08

Dịch vụ tiêu
dùng

34.76
-0.29%

34.86 34.83 34.95 100.00 34.70

Tài chính 19.68
3.11%

19.08 18.74 17.97 100.00 16.24

CS Sức
Khỏe

41.07
-7.08%

44.20 43.40 42.23 N/A N/A

Công
nghiệp

12.39
3.57%

11.97 11.91 12.05 100.00 11.34

Dầu và khí
đốt

21.82
4.71%

20.84 20.92 21.29 100.00 18.93

Công nghệ 19.47
5.34%

18.48 18.47 17.96 100.00 16.41

Viễn thông N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Tiện ích 55.94
1.80%

54.95 54.63 54.26 105.41 47.27

Các nhà đầu tư chỉ nên giữ một tầm nhìn ngắn hạn cho tới khi
những số liệu tháng Ba được công bố sau vài tuần nữa. Mặc
dù chúng tôi cho rằng phiên tăng điểm ngày hôm nay có thể
kéo dài đến ngày mai (đặc biệt là nếu những tín hiệu tích cực
từ thị trường Mỹ được lặp lại), chúng tôi vẫn cho rằng các nhà
đầu tư nên thận trọng vì thị trường nhiều khả năng sẽ không
bền và chúng ta có thể chứng kiến những hoạt động chốt lời.

THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

Tổng kết giao dịch: Nhìn lại những tăng điểm chính trên
cả hai sàn, điều chúng tôi đã dự đoán từ hôm qua, điểm
nhấn đáng quan tâm nhất từ những số liệu ngày hôm nay
là lượng bán ra mạnh của khối ngoại, lên đến 80 tỷ đồng.
Cho đến nay chúng tôi vẫn luôn cảnh báo rằng một khi
thanh khoản trở lại trên thị trường chứng khoán, khối
ngoại sẽ nắm bắt cơ hội để bán ra thêm những cổ phiếu
còn tồn đọng, và câu chuyện này lại lặp lại một lần nữa
trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Tổng giá trị giao dịch
hiện tại đứng trên mức trung bình của 6 tháng gần nhất,
và chỉ số thanh khoản của chúng tôi xấp xỉ gấp đôi con số
trung bình của tháng trước. Đây là tin tốt cho những nhà
đầu tư đang tìm kiếm cơ hội tham gia vào thị trường,
nhưng cũng là dấu hiệu cho khả năng các nhà đầu tư
hiện tại cắt lỗ và rời bỏ thị trường.

Lượng bán ra của khối ngoại tập trung chủ yếu vào các
cổ phiếu blue chips, đặc biệt các cổ phiếu tài chính và
công nghiệp, điều này đã đẩy chỉ số blue chip hôm nay
của chúng tôi giảm nhẹ trên sàn HOSE.

Để củng cố cho những đánh giá về tương lai của thị
trường Việt Nam, hôm nay chúng tôi có hai t hông tin quan
trọng. Thứ nhất là tin tốt. Chính quyền thành phố Hà Nội
đã lên kế hoạch sử dụng một khoản tiền lớn (tuy nhiên
chưa có con số chính xác) để hỗ trợ cho vay cho các
doanh nghiệp địa phương, và khoản hỗ trợ cho vay của
chính phủ Việt Nam đã thúc đẩy các ngân hàng bơm
thêm 6.5 tỷ đô la dưới dạng các khoản cho vay mới vào
nền kinh tế, trong đó bao gồm hơn 1 tỷ đô la kể từ đầu
tháng Ba đến nay. Đây là một khối lượng tiền lớn, và điều
này lý giải khả năng kháng cự mạnh một cách đáng ngạc
nhiên của thị trường Việt Nam trong tháng trước.

Tin xấu đến từ xuất khẩu. Những con số xuất khẩu khả
quan của tháng Hai có đóng góp lớn từ khoản xuất khẩu
vàng có giá trị lên tới khoảng 800 triệu đô la, có thể thấy
trước rằng con số xuất khẩu tăng này chỉ là một lần hoặc
tạm thời, và sẽ không được duy trì lâu nữa. Thêm vào đó,
Tập đoàn Dệt may Việt Nam vừa đưa ra một công bố
rộng rãi trong đó ước tính rằng lượng đơn đặt hàng  mới
của 70% các doanh nghiệp xuất khẩu ngành dệt may đã
giảm mạnh (lên tới 50%) trong 2 tháng vừa qua. Các nhà
sản xuất đã giảm giá hợp đồng và giảm thời gian làm việc
của công nhân, tuy nhiên nếu lượng hợp đồng mới tiếp
tục giảm, điều này có thể đe dọa việc làm của 2 triệu lao
động.

Trong khi thị trường tuần này tiếp tục khởi sắc và từ từ
tăng điểm do ảnh hưởng tốt từ những số liệu thương mại
khả quan của tháng Hai, chúng tôi vẫn cảnh báo các nhà
đầu tư rằng có những dấu hiệu chỉ ra một đợt suy giảm
khác trong giá trị xuất khẩu của tháng Ba, và điều này có
thể đẩy thị trường tiếp tục đi xuống.
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DỮ LIỆU BỔ SUNG VÀ PHỤ LỤC

Giá Trị Giao Dịch Ròng Của Khối Ngoại đơn vị: tỷ đồng

HOSE Hôm nay Hôm qua Trung bình
5 ngày

Trung bình
1 tháng HASTC Hôm nay Hôm qua Trung bình

5 ngày
Trung bình
1 tháng

Vật liệu cơ
bản -8.623 -3.365 -3.350 -0.857 Vật liệu cơ

bản -0.458 -0.346 -0.286 -0.163

Xây dựng
và vật liệu -2.285 -6.614 -1.971 -0.088 Xây dựng

và vật liệu -9.411 -8.122 -5.657 -2.064

Hàng hóa
tiêu dùng -3.745 -1.990 -1.860 -5.369 Hàng hóa

tiêu dùng 0.069 -0.010 0.009 0.006

Dịch vụ tiêu
dung 0.248 0.105 0.134 0.002 Dịch vụ tiêu

dùng 0.000 0.057 0.019 0.020

Tài chính -24.369 -11.639 -9.985 -3.898 Tài chính -7.932 -2.701 -2.152 -0.494
CS Sức
Khỏe 1.053 -0.215 0.060 0.167 CS Sức

Khỏe 0.000 0.000 0.000 0.000

Công
nghiệp -13.004 -8.581 -7.430 -2.177 Công

nghiệp 0.016 0.009 0.002 -0.003

Dầu và khí
đốt -2.431 -0.918 -1.650 -0.817 Dầu và khí

đốt -5.964 -0.650 -1.643 -0.268

Công nghệ -0.001 0.000 -0.228 -0.245 Công nghệ 0.000 0.001 0.004 0.001

Viễn thông -2.868 -12.133 -2.667 -1.147 Viễn thông 0.000 0.000 0.000 0.000

Tiện ích -0.954 -0.685 -1.222 0.017 Tiện ích 0.000 0.000 -0.014 0.000

Vốn hóa
lớn -50.531 -33.137 -24.398 -9.736 Vốn hóa

lớn -19.194 -7.437 -6.959 -1.920

Vốn hóa
lớn -6.116 -12.991 -5.694 -4.564 Vốn hóa TB -5.092 -4.180 -2.849 -1.061

Vốn hóa
lớn -0.333 0.093 -0.076 -0.112 Vốn hóa

nhỏ 0.607 -0.145 0.091 0.016

Tổng -56.980 -46.034 -30.168 -14.412 Tổng -23.679 -11.762 -9.717 -2.965

HOSE
5 cổ phiếu tăng giá mạnh nhất 5 cổ phiếu biến động mạnh nhất (Số lượng) Cổ phiếu nhà ĐTNN GD nhiều nhất
Mã Giá Khối lượng Mã Giá Khối lượng Mã KL mua Mã KL bán
HSG 0.62 0.03 5.00% 196,870 STB 0.93 0.04 4.64% 3,558,270 TTP 67,800 SSI 1,110,830
HSI 0.62 0.03 5.00% 9,740 SSI 1.31 0.06 4.72% 2,051,270 DPM 62,350 VIP 340,000
ANV 0.74 0.04 5.00% 13,850 SAM 0.78 0.04 4.72% 953,360 VNM 54,350 DPM 281,840
LBM 0.74 0.04 5.00% 41,460 REE 1.07 0.05 4.60% 674,610 PPC 36,200 GMD 250,840
BMI 0.87 0.04 5.00% 28,800 DPM 1.71 0.04 2.47% 627,970 SAM 33,430 REE 196,100

GMD 32,350 PPC 100,000
5 cổ phiếu giảm giá mạnh nhất 5 cổ phiếu biến động mạnh nhất (Giá trị) SJS 27,320 VNM 83,020
Mã Giá Khối lượng Mã Giá Giá trị (USD) PAC 20,000 LCG 74,790
VHC 1.23 -0.06 -5.00% 860 STB 0.93 0.04 4.64% 3,306,800 PVT 19,990 FPT 69,320
BTC 0.91 -0.05 -4.91% 600 SSI 1.31 0.06 4.72% 2,678,549 VFMVF4 17,560 HPG 67,000
SFC 2.07 -0.11 -4.86% 7,920 FPT 2.65 0.04 1.35% 1,189,123
FPC 1.04 -0.05 -4.86% 5,120 DPM 1.71 0.04 2.47% 1,067,298
VPL 2.33 -0.11 -4.58% 14,970 HPG 1.61 0.06 4.18% 794,840

HASTC
5 cổ phiếu tăng giá mạnh nhất 5 cổ phiếu biến động mạnh nhất (Số lượng) Cổ phiếu nhà ĐTNN GD nhiều nhất
Mã Giá Khối lượng Mã Giá Khối lượng Mã KL mua Mã KL bán
SD9 1.18 0.08 6.95% 180,800 ACB 1.63 0.08 5.32% 2,273,200 KLS 26,000 BVS 521,800
TLT 0.37 0.02 6.90% 22,000 KLS 0.61 0.04 6.19% 1,181,500 BVS 16,000 BCC 443,200
BLF 0.46 0.03 6.85% 115,900 BVS 0.91 0.05 5.48% 756,200 RCL 14,000 PVS 231,500
SDA 1.01 0.06 6.83% 39,200 PVS 1.51 0.08 5.79% 674,100 NBC 11,000 BTS 227,500
L62 1.11 0.07 6.78% 2,200 BCC 0.65 0.02 2.78% 645,200 SD7 10,000 KLS 102,000

BLF 9,000 NTP 60,000
5 cổ phiếu giảm giá mạnh nhất 5 cổ phiếu biến động mạnh nhất (Giá trị) VNR 6,000 VCG 50,000
Mã Giá Khối lượng Mã Giá Giá trị (USD) XMC 6,000 TC6 20,000
SDS 0.82 -0.06 -6.71% 100 ACB 1.63 0.08 5.32% 3,709,382 VC5 2,300 THT 20,000
SJC 0.82 -0.06 -6.67% 900 PVS 1.51 0.08 5.79% 1,017,752 MIC 2,000 SD7 6,000
LBE 0.49 -0.04 -6.67% 2,100 KLS 0.61 0.04 6.19% 716,371
DHT 1.16 -0.07 -5.74% 1,100 BVS 0.91 0.05 5.48% 687,425
HLC 1.64 -0.08 -4.45% 3,800 VSP 2.31 0.06 2.62% 575,067

Giảm Giảm

Tăng Tăng

Giảm Giảm

Tăng Tăng
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GIỚI THIỆU CÁC SỐ LIỆU THỐNG KÊ MỚI

Trong quá trình nâng cao sự tinh xảo và tính chính xác của bản tin Thăng Long Express, chúng tôi sẽ cung cấp các chỉ số và số liệu
mới tới các quý khách hàng. Xin vui lòng tham kh ảo phần dưới đây để có được những mô tả chính xác về nguồn gốc và những ứng
dụng của các chỉ số và số liệu mới trong Thăng Long Express. Phần giới thiệu này sẽ tiếp tục được đính kèm trong vài tuần tới, và
quý vị có thể tra cứu tại đây bất cứ khi nào bắt gặp một chỉ số hay số liệu mới.

Giới thiệu về số liệu thống kê Thăng Long:

Nhà đầu tư nước ngoài dẫn dắt/ đi ngược thị trường: Chỉ số này được xây dựng để đo mức độ dẫn dắt thị trường của các nhà đầu
tư ngoại, hoặc ngược lại mức độ mà các nhà đầu tư ngoại cố gắng bán ra ở giá cao và mua vào giá thấp. Chỉ số này được thiết lập
từ sự tương quan giữa kết quả của một cổ phiếu so với thị trường và lượng mua ròng của nhà đầu tư ngoại đối với cổ phiếu đó.
Nói cách khác, nếu kết quả của một cổ phiếu tốt hơn thị trường chung trong ngày và điều này chịu ảnh hưởng bởi khối lượng mua
lớn của nhà đầu tư ngoại, chỉ số này sẽ có giá trị dương và lớn. Ngược lại, chỉ số này sẽ có giá trị âm. Nếu không có sự tương
quan thì giá trị của chỉ số sẽ tiến gần tới 0.

Biến động giữa các cổ phiếu: Chỉ số này được sử dụng để đo mức độ của một tâm lí chung tồn tại giữa các nhà đầu tư như một xu
hướng của thị trường. Nó xác định được độ lệch tiêu chuẩn giữa kết quả của các cổ phiếu đối với thị trường. Ý nghĩa ẩn sau chỉ số
này là ở chỗ nếu ví dụ như sàn giao dịch TPHCM (HOSE) giữ nguyên giá trị trong một ngày nhất định, điều này có thể do tất cả giá
cổ phiếu đều không thay đổi, hoặc bởi một nửa số cổ phiếu trên sàn tăng kịch trần và nửa còn lại giảm kịch sàn. Trong trường hợp
thứ nhất, chúng tôi sẽ trông đợi một thị trường ổn định hơn nữa trong thời gian tiếp theo. Trường hợp thứ hai, chúng tôi sẽ cảnh
giác khuyến cáo những nhà đầu tư không thích rủi ro tránh xa thị trường trong thời điểm này. Trị số này luôn có giá trị dương và
dựa theo toán học thì nó luôn nằm trong khoảng từ 0 đến 100.

Biến động giữa các ngày: Đây là độ lệch chuẩn trên tỷ lệ thay đổi chung hàng ngày của VN index hoặc HN index trong 10 ngày gần
nhất, nhân theo tỷ lệ 1000. Trên phương diện toán học chỉ số này luôn có giá trị dương. Trị số lớn có nghĩa là thị trường đã biến
động nhiều trong 10 ngày gần nhất, với những bước tăng giảm đáng kể. Trị số nhỏ có nghĩa khối lượng giao dịch trên thị trường
khá ổn định trong những ngày gần nhất, với độ lệch chuẩn thấp so với mức trung bình. Các nhà đầu tư không thích rủi ro nên chú ý
theo dõi tính biến động (bao gồm cả tính biến động giữa các cổ phiểu trong ngày, và tính biến động giữa các ngày trong 10 ngày
gần nhất) một cách chặt chẽ để đưa ra những quyết định chính xác về thời điểm tham gia hoặc rời khỏi thị trường.

Chỉ số thanh khoản: Chúng tôi tính chỉ số này bằng cách chia khối lượng hiện tại cho tổng số cổ phiếu đang lưu hành trên sàn, sau
đó nhân kết quả này với 10,000. Chỉ số này sẽ luôn có giá trị dương với số trị nhỏ hơn thể hiện tính thanh khoản thấp và số trị lớn
hơn thể hiện một thị trường có tính thanh khoản cao hơn. Chỉ số này hữu ích hơn nhiều so với việc chỉ nhìn vào khối lượng giao
dịch bởi vì nó xác định một tính thanh khoản một cách khách quan. Ngay cả khi số lượng cổ phiếu niêm yết tăng lên theo thời gian
và khối lượng giao dịch trung bình tăng lên thì chỉ số thanh khoản vẫn không bị ảnh hưởng nhiều bởi vì nó sẽ được tính bằng giá trị
khối lượng giao dịch tương ứng thay vì tính bằng giá trị tuyệt đối. Hãy quan sát chỉ số thanh khoản của chúng tôi để nhận định
được tính lưu động tại bất cứ thời điểm nào của các cổ phiếu phổ thông.Tính thanh khoản là một nhân tố định hướng quan trọng
cho các quyết định đầu tư ngắn hoặc trung hạn.

Tác động từ thị trường Mỹ: Tác động của thị trường Mỹ trong một ngày được tính bằng cách lấy số liệu R bình phương của phép
hồi quy tuyến tính, coi phần trăm thay đổi hàng ngày của thị trường Việt Nam như một biến số phụ thuộc và phần trăm thay đổi của
chỉ số S&P 500 của ngày trước đó là biến số độc lập. Trên phương diện toán học, chỉ số này sẽ luôn nằm trong khoảng từ 0 đến
100. Chỉ số này biểu hiện tỷ lệ dao động của thị trường Việt Nam có thể được giải thích bằng những dao động trên thị trường Mỹ.
Giá trị cao có nghĩa thị trường chứng khoán Mỹ đang quyết định nhiều đến những tăng giảm của thị trường Việt Nam, ngược lại giá
trị này thấp có nghĩa thị trường Việt Nam tăng giảm một cách tự do và không phụ thuộc vào những gì xảy ra trên thị trường Mỹ.

Giới thiệu về các chỉ số Thăng Long:

Blue chip, Vốn hóa TB, Vốn hóa nhỏ: Với các chỉ số n ày, chúng tôi chia các công ty thành 3 nhóm d ựa trên các tiêu chí sau: blue
chips bao gồm những cổ phiếu có vốn thị trường trên 1000 tỷ đồng, các cổ phiếu vừa có vốn lớn h ơn 100 tỷ nhưng dưới 1000 tỷ,
và các cổ phiếu nhỏ có vốn dưới 100 tỷ. Việc chia nhỏ này đưa đến kết quả là giá cổ phiếu được chia làm các nhóm tính theo
quyền số là giá trị vốn hóa thị trường và từ đó mà cung cấp chỉ số.

Tỷ trọng theo sở hữu nước ngoài: tương tự với các chỉ số trên, ngoại trừ việc giá đóng cửa của cổ phiếu đ ược tính bằng lượng sở
hữu của các nhà đầu tư ngoại đối với từng cổ phiếu.

Tỷ trọng theo khối lương giao dịch: Chỉ số này được thiết lập bằng cách tính giá đóng cửa của mỗi loại cổ phiếu bằng khối l ượng
giao dịch của cổ phiếu đó trong ngày. Dù đây không hẳn đúng nghĩa là một chỉ số, nó cũng cho thấy được những thay đổi trong
hoạt động giao dịch trên thị trường. Nếu chỉ số này suy giảm có nghĩa là các nhà đầu tư đang mua bán nhiều cổ phiếu nhỏ, ngược
lại chỉ số này tăng có nghĩa là cổ phiếu lớn đang được giao dịch nhiều hơn.

Giới thiệu về các chỉ số ngành:

Tất cả các chỉ số này được xác định quyền số bằng vốn hóa thị trường. Chúng tôi có thể cung cấp thông tin các chỉ số ngành cho
bất cứ đối tượng nào quan tâm. Tất cả các chỉ số này hàng năm đều được tính toán lại thành chuẩn 100 để việc theo dõi và giải
thích được dễ dàng cũng như để tiện so sánh hiệu quả hoạt động của các ngành công nghiệp khác nhau. Chúng tôi sẽ tiêu chuẩn
hóa các chỉ số này về 100 theo định kì.
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KHỐI PHÂN TÍCH VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ

Báo cáo này được viết và phân phối bởi Phòng Phân tích, Khối Phân Tích và Tư Vấn Đầu Tư , Công ty Chứng khoán Thăng Long. Chúng tôi hiện
đang cung cấp các sản phẩm sau đây:

Thang Long Express                                                                        Thang Long Intel
 Market commentary
 Trading Strategies
 Company Reports
 Industry Reports

 Economic Insight
 Portfolio Strategies
 Economic Outlook
 Stock Watch

Tác giả của báo cáo: Kris Bartkus, Joseph Busa, Lê Việt Dũng

 Kris Bartkus

Kris Bartkus sinh ra tại Litva và lớn lên tại thành phố New York. Năm 2008, Kris tốt nghiệp trường Đại học Harvard với tấm bằng Cử nhân kinh tế.
Kris đã có kinh nghiêm làm việc tại một vài thị trường mới nổi từ Mỹ La tinh tới các nước Nam Á trong thời gian học tập tại Harvard, và quyết định
làm việc tại thị trường tài chính tại Việt nam nhằm hiểu rõ hơn về sự phát triển của thị trường tài chính các quốc gia đang phát triển. Kris mong
muốn cống hiến để đưa các sản phẩm phân tích công ty, nghiên cứu thị trường và nghiên cứu kinh tế vĩ mô của Chúng khoán Thăng Long trở
thành tốt nhất tại Việtnam.

Email : kris@thanglongsc.com.vn
ĐT     : 84.437262600 X 3114

 Joseph Busa

Joe Busa tốt nghiệp trường Đại Học Harvard năm 2008 với bằng cử nhân về kinh tế, chính trị và triết học. Ngành nghiên cứu chính của Joe liên
quan đến các nước đang phát triển. Joe đã từng là giám đốc chương trình chính sách tại Học viện chính trị và đã làm việc trong nhóm nghiên cứu
và chính sách trong chiến dịch tranh cử tổng thống của Barack Obama tại Miền Nam Caroline. Anh ta đã đến Việt Nam và gia nhập TSC để tìm
hiểu kỹ hơn về những thị trường vốn đang nổi lên và hỗ trợ để đưa ra các sản phẩm nghiên cứu phân tích tài chính chất lượng cao bằng tiếng
Anh của TSC

Email: joseph@thanglongsc.com.vn
ĐT : 84.437262600 X 3125

 Lê Việt Dũng

Lê Việt Dũng chính thức gia nhập Phòng Phân tích và tư vấn đầu tư công ty chứng khoán Thăng Long từ cuối năm 2007 và tham gia phân tích
một số ngành như thủy sản, viễn thông. Dũng tốt nghiệp Đại học Kinh tế quốc dân, chuyên ngành Thị trường chứng khoán. Dũng cũng tham gia
các khóa học và đã có các chứng chỉ chứng khoán do ủy ban chứng khoán nhà nước tổ chức. Trước khi trở thành chuyên viên phân tích, D ũng
đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực như môi giới, tư vấn đầu tư.

Email : dunglv@thanglongsc.com.vn
ĐT     : 84.437262600 X 3118

Báo cáo này được hoàn thành với sự hỗ trợ của Nguyễn Thùy Linh – Phòng Khách Hàng Nước Ngoài - TSC

CÔNG TY CHỨNG KHOÁN THĂNG LONG

Tầng 6, Tòa nhà Toserco, 273 Kim Ma,
Ba Dinh, Hanoi

T: +84 (4) 726 2600
F: +84 (4) 726 2601.

Chi nhánh Hồ Chí Minh:
Tầng 2, Tòa nhà Petro Việt Nam,
1-5 Le Duan, Q1, TP. Ho Chi Minh
T: +84 (8) 910 6411
F: +84 (8) 910 6153.

Phòng Giao dịch Lý Nam Đế:
14C Ly Nam De, Hoan Kiem, Hà N ội
T: +84 (4) 733 7671
F: +84 (4) 733 7670.

Phòng Giao dịch Hoàng Quốc Việt:
126 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
T: +84 (4) 755 7668
F: +84 (4) 755 7658.

Phòng Giao dịch Tôn Đức Thắng:
02 Tôn Đức Thắng, Q 1, TP. Hồ Chí Minh
T: +84 (8) 910 2215
F: +84 (8) 910 2216.

Đại lý Nhận lệnh Đà Nẵng:
54 Điện Biên Phủ, Thanh Khê, Đà Nẵng
T: +84 (511) 364 7778
F: +84 (511) 364 9997.

Đại lý Nhận lệnh Quy Nhơn:
287 Trần Hưng Đạo, Quy Nhơn, Bình Định
T: +84 (56) 250 0999
F: +84 (56) 814 455.

QUYỀN TỪ CHỐI

Quan điểm thể hiện trong báo cáo này là của Phòng Phân Tích, Khối Phân Tích và Tư Vấn Đầu Tư , Công ty Chứng khoán Thăng Long. Những
lập luận thể hiện quan điểm trong báo cáo này cũng có thể thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần phải báo trước. Các tác giả đã dựa vào những
thông tin từ những nguồn được coi là đáng tin cậy, dù vậy họ cũng không kiểm chứng một cách độc lập các nguồn tin này. Những khuyến nghị
trong báo cáo này được hiểu là dành cho những nhà đầu tư quan tâm tới dịch vụ hỗ trợ đầu tư tại Công ty Chứng khoán Thăng Long. Báo cáo
này cũng không nên được coi là cơ sở để đưa ra những khuyến nghị mua, bán hoặc đăng ký đấu giá nào. Báo cáo này cũng không nên được
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